
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 03  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN 

Địa chỉ:  80A Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 172/BYT-GPHĐ.  

Cấp ngày: 16 tháng 7 năm 2015; Nơi cấp: Bộ Y tế. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN KỶ ĐOAN NGHI. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 196 người 

theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế 

Quyết định số 43/QĐ-SYT ngày 04/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các 

cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 03 /2025  của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

1 
Nguyễn Kỷ Đoan 

Nghi 
000663/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa  

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKI; Giám đốc; Trưởng 

khoa Sản phụ khoa; Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của cơ sở 

  

2 Nguyễn Phổ 006112/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2; thứ 3;từ thứ 5 đến 

CN: Sáng 7g-11g, Chiều: 

13g-17g. 

ThS.Bs; 

Phó giám đốc 
  

3 Nguyễn Tuấn Kiệt 000147/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 

6;CN:Sáng: 7g-11g; 

Chiều:13g-17g 

BSCKI; Phó giám đốc   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

4 Thạch Hoàng Huy 000977/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

 QĐ số: 24/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng 

QĐ số: 160/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phẫu thuật tạo hình 

thẩm mỹ                                                                                                                                  

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKII; Trưởng khoa Tai 

mũi họng 
  

5 Đặng Vũ Trường 001734/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKI; Trưởng khoa Khám 

bệnh  
  

6 Nguyễn Phước Hiếu 03727/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2: 6g-15g 

Thứ 3, thứ 4; thứ 5, CN: 

Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 

Thứ 7: Sáng 6g-11g, chiều 

13g-16g 

BSCKI; Phó khoa Khám 

bệnh 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

7 Lý Hồng Hải 
0018444/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6; CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKI; Trưởng khoa Nội 

tổng hợp 
  

8 Lê Minh Thắng 000233/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7g-15g 

Thứ 7: Sáng: 7g-11g; Chiều: 

13g-17g 

BSCKII, Phó khoa Nội tổng 

hợp 
  

9 Nguyễn Hữu Thuấn 000054/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

QĐ số: 293/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu 

Từ thứ 2 đến thứ 6; CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKII; Trưởng khoa 

Ngoại- PT-GMHS 
  

10 Nguyễn Đức Thông 000290/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

BSCKI; Phó khoa Ngoại- 

PT-GMHS 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

11 Danh Vũ Đăng Khoa 000275/KG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

 BSCKI; Phó khoa Ngoại- 

PT-GMHS 
  

12 Nguyễn Thế Nam 002303/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

QĐ số: 02/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 

7g-11g; Chiều: 13g-17g 

 BSCKI; Phó khoa Ngoại- 

PT-GMHS 
  

13 
Phương Thanh 

Phong 
04246/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 

7g-11g; Chiều: 13g-17g 

BS KCB Nội khoa;Trưởng 

khoa Thận nhân tạo 
  

14 Nguyễn Hữu Đức 000149/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 

7g-11g; Chiều; 13g-17g 
BSCKII; Trưởng khoa Mắt   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

15 Nguyễn Hoàng Minh 04280/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 7 : 

Sáng:7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BS KCB RHM; Trưởng 

phòng khám RHM 
  

16 Trần Thu Thuyền 006170/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng- Hàm- 

Mặt 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN: 

Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 
BS KCB RHM   

17 Trịnh Thị Thúy Anh 006274/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN: 

Sáng: 7g-11g, chiều:  13g-

17g 

ThS.Bs; KCB Nội khoa   

18 Nguyễn Thanh Chiến 04021/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 5; thứ 7; 

CN: Sáng: 7g-11g; Chiều: 

13g-17g 

BSCKI; KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

19 Diệp Kim Đồng 001476/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Lao, 

bệnh phổi 

Từ thứ 2 đến thứ 6; CN: 

Sáng:7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKI; KCB Nội khoa   

20 Huỳnh Ngọc Được 000876/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 6g-14g 

Thứ 7; CN: 6g-11g 
BS KCB Nội khoa   

21 Nguyễn Phúc Hậu 009473/AG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa  

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN: 

Sáng 7g-11g, chiều: 13g-

17g 

BS KCB Nội khoa   

22 
Trần Thị Nguyệt 

Hồng 
000184/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 5; thứ 7; 

CN: Sáng: 7g-11g; 

chiều:13g-17g 

BSCKI; KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

23 Thạch Minh Hùng 04887/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6,: 

Sáng 07g - 11g, chiều: 13g - 

17g. 

Thứ 7: Sáng 6g-11g, chiều: 

13g - 16g. 

CN: 6g-15g. 

BS KCB Nội khoa   

24 
Khưu Thị Lan 

Phương 
000879/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

YHCT  

QĐ số: 01/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học gia đình 

Thứ 3, thứ 5, CN: Sáng: 7g-

11g; Chiều: 13g-17g 
BSCKI; KCB Nội khoa   

25 Nguyễn Xuân Hữu 003101/CT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 18/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 2; thứ 3; thứ 7, CN: 

Sáng 7g-11g, chiều: 13g-

17g 

 BSCKI; KCB Nội khoa   

26 Nguyễn Hoài Nam 003543/CM-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN: Sáng: 7g-11g; Chiều: 

13g-17g 

BS KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

27 Nguyễn Tấn Nhựt 002062/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng quát 

Thứ 2; từ thứ 4 đến CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKI; KCB Nội khoa   

28 Đỗ Hoài Phong 
002936/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 4, thứ 5, thứ 6, CN: 

Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 
BS KCB Nội khoa   

29 Võ Hồng Phúc 
0002714/VL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2, thứ 6, thứ 7: Sáng 

07g - 11g, chiều 13g - 17g. 

Thứ 3: Sáng 06g - 11g, 

chiều 17g - 20g. 

Thứ 4: 06g - 15g. 

Thứ 5: Sáng: 6g - 11g, chiều 

13g - 16g. 

BSCKI; KCB Nội khoa   

30 Lai Minh Trang 000230/ST-GPHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2; thứ 4; thứ 7; CN: 

Sáng 7g-11g, chiều: 13g-

17g.              

Thứ 3; thứ 6: 6g-15g. 

BSCKI; KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

31 Đặng Minh Trị 
000445/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:7g-11g; Chiều: 13g-

17g. 

BSCKI; KCB Nội khoa   

32 Trang Thanh Tú 004146/CM-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 3 đến CN: Sáng 7g-

11g, chiều 13g-17g 
BS KCB Nội khoa   

33 Lư Phương Uyên 002679/TV-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6; CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều: 13g-

17g 

BSCKI; KCB Nội khoa    

34 Trần Tấn Đạt 05307/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2; thứ 4; thứ 7; CN: 

Sáng 7g-11g, chiều: 13g-

17g.              

Thứ 3; thứ 6: 6g-15g. 

BSCKI; KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

35 Lê Tố Hảo 006128/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2, thứ 6, thứ 7: Sáng 

07g - 11g, chiều: 13g - 17g. 

Thứ 4: 6g - 15g. 

Thứ 5, CN: Sáng: 6g - 11g, 

chiều 17g - 20g. 

BS KCB Nội khoa   

36 Lý Thị Kim Hoàng 04026/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội hô hấp 

Thứ 3, thứ 4, thứ 6, CN: 

Sáng 7g-11g; Chiều: 13g-

17g. 

Thứ 5: 6g-15g. 

Thứ 7: Sáng 7g-11g; Chiều 

17g-20g. 

BSCKI; KCB Nội khoa   

37 Hữu Thị Trúc Mai 
0002844/BL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2: 6g-15g 

Thứ 3, thứ 4, thứ 7: Sáng 

7g-11g; Chiều 13g-17g. 

Thứ 6: Sáng 6g-11g; Chiều 

17g-20g. 

CN: Sáng 6g-11g, chiều 

13g-16g. 

BSCKI; KCB Nội khoa   

38 
Huỳnh Thị Bảo 

Ngân 
005656/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7, CN: Sáng 07g - 11g, 

chiều: 13g - 17g. 

BS KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

39 Tăng Triều Xuân Vũ 04035/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội hô hấp 

Thứ 2: Sáng 6g-11g, chiều 

13g-16g 

Thứ 3, thứ 5, CN: Sáng 7g-

11g, Chiều 13g-17g. 

Thứ 4: Sáng: 6g-11g; Chiều 

17g-20g. 

Thứ 7: 6g-15g. 

BSCKI; KCB Nội khoa   

40 Trương Văn Minh 003979/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2, từ thứ 5 đến thứ 7: 

Sáng: 7g-11g, chiều: 13g-

17g 

Thứ 4: Sáng 6g-11g, chiều: 

13g-16g 

CN: 6g-15g 

BSCKI; KCB Nội khoa   

41 Trần Minh Triết 006299/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 7, 

CN: Sáng 7g-11g, Chiều 

13g-17g 

BS KCB Nội khoa   

42 Trần Việt Tấn 000008/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội theo quy 

định tại Phụ lục số V và phụ 

lục số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN: Sáng: 7g -11g; Chiều: 

13g - 17g. 

BS KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

43 Lý Khánh Linh 04299/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2: Sáng 6g-11g; Chiều: 

17g-20g. 

Thứ 3, thứ 6: Sáng 6g-11g; 

Chiều: 13g-16g. 

Thứ 4, Thứ 5, thứ 7: Sáng: 

7g-11g; Chiều: 13g-17g. 

CKI chuyên ngành Thần 

kinh 
  

44 Đinh Thái Ngọc 006075/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN: Sáng: 07g - 11g, chiều: 

13g-17g. 

BS KCB Nội khoa   

45 Tiêu Tường Vy 006190/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2, thứ 3, thứ 6, CN: 

Sáng 7g-11g; Chiều 13g-

17g. 

Thứ 5, thứ 7: 6g-15g. 

BS KCB Nội khoa   

46 Trịnh Thái Bình 006880/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội. 

Thứ 2; từ thứ 4 đến CN: 

Sáng: 7g-11g, Chiều 13g-

17g. 

BS KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

47 
Nguyễn Văn Quang 

Khải 
000432/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7, CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều: 13g-17g 

BS KCB Nội khoa   

48 Dương Phúc Lam 
003554/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 
Thứ 7; CN:7g-17g 

Tiến sĩ y khoa; KCB Nội 

khoa 
  

49 Nguyễn Tiến Em 000230/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 7;CN; Sáng: 7g-11g; 

chiều: 13g-17g 
BSCKII; KCB Nội khoa   

50 Lâm Vành Na 005515/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

CN: Sáng 07g-11g, chiều: 

13g-17g 
BS KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

51 Trà Sà Rạ 000006/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội theo quy 

định tại Phụ lục số V và phụ 

lục số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7, CN: Sáng 07g - 11g, 

chiều 13g - 17g. 

BS KCB Nội khoa 

Thận Nhân Tạo 
  

52 Trần Tú Trang 05131/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến thứ 6; CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều:13g-

17g 

BS KCB Nội khoa, Gây mê 

hồi sức 
  

53 Dương Sử Thông 006094/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

QĐ số: 386/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 6 

đến CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

BS KCB Nội khoa, Gây mê 

hồi sức 
  

54 Kim Hoàng Minh 001846/CT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 10/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6; CN: 

Sáng 7g-11g; Chiều 13g-

17g 

 BSCKI; KCB Ngoại khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

55 Phan Văn Khoát 
003462/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 2 đến thứ 6: 7g-15g 

Thứ 7: Sáng 7g-11g; Chiều 

13g-17g 

ThS.Bs; KCB Ngoại khoa   

56 Lê Thanh Duy 005508/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 2, từ thứ 4 đến 

CN:Sáng: 7g-11g; chiều: 

13g-17g 

BS KCB Ngoại khoa   

57 Nguyễn Chí Hiếu 006340/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 6 

đến CN: Sáng 7g-11g, chiều 

13g-17g 

ThS.BS, KCB Ngoại khoa   

58 Sơn Vươl 000206/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

CN: Sáng 07g-11g, chiều: 

13g-17g 
CKI Ngoại chung   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

59 Trần Minh Điền 
002369/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 1053/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

CN: Sáng 7g-11g; Chiều: 

13g-15g 
BSCKI; KCB Ngoại khoa   

60 Tống Hải Dương 002998/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa -Ngoại niệu 

Thứ 7: Sáng: 7g-11g Chiều: 

13g-15g 
BSCKII; KCB Ngoại khoa   

61 Tô Minh Khá 
120218/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại chung 

 Thứ 7: Sáng: 7g-11g; 

Chiều: 13g-15g 
BSCKII; KCB Ngoại khoa   

62 Trần Huỳnh Tuấn 
003416/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều:13g-15g 
ThS.Bs; KCB Ngoại khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

63 Phương Pholy 000274/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Thứ 7; CN: Sáng: 7g-11g; 

Chiều: 13g-17g 

BSCKI; Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 
  

64 
Nguyễn Phước 

Nghĩa 
001092/CT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa 

QĐ số: 1504/QĐ-SYT.Bổ 

sung PVHĐCM chuyên 

khoa Ung thư 

Thứ 7, CN: 7g-15g. BSCKII; KCB Ngoại khoa   

65 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 006146/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 495/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN: Sáng 7g-11g, chiều 

13g-17g 

BS KCB Mắt   

66 Trần Thị Ngọc Diễm 002496/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản-Kế 

hoạch hóa gia đình 

Từ thứ 2 đến thứ 6; CN: 

Sáng 7g-11g; Chiều 13g-

17g 

BSCKI; KCB Sản phụ khoa; 

Phó khoa Sản Phụ khoa 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

67 Lê Thị Thu Thủy 000112/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa  

Từ thứ 2 đến thứ 5; Thứ 

7;CN: Sáng: 7g-11g; 

Chiều:13g-17g 

BSCKI; KCB Sản phụ khoa   

68 Võ Thị Thùy Linh 
002535/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 111/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Thứ 2; từ thứ 4 đến CN: 

Sáng 7g-11g; Chiều 13g-

17g 

BS KCB Sản phụ khoa   

69 Thạch Thị Cẩm Thu 006180/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 608/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7g-11g; Chiều 13g-17g 
BS KCB Sản phụ khoa   

70 Lâm Yến Nhi 006183/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 606/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

BS KCB Sản phụ khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

71 Trần Thị Cẩm Dình 000051/TV-GPHN Sản phụ khoa 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN: Sáng: 07g - 11g, chiều: 

13g-17g. 

BS KCB Sản phụ khoa   

72 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
000188/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

Thứ 7, CN; Sáng: 7g-11g, 

Chiều 13g-17g 
BSCKI; KCB Sản phụ khoa   

73 Nguyễn Hồng Thủy 000271/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Thứ 2, thứ 7: 6g-15g 

Thứ 3, thứ 5: Sáng 7g-11g, 

Chiều 13g-17g 

Thứ 4, thứ 6: Sáng 7g-11g, 

chiều 14g-18g 

BSCKI; KCB Nhi khoa    

74 Lâm Ngọc Yến 003618/CM-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Thứ 2, thứ 3, thứ 6: 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

Thứ 5, CN: 6g-15g 

Thứ 7: Sáng 7g-11g, chiều 

14g-18g 

BS KCB Nhi khoa    



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

75 Điền Thị Na Ra 002497/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

QĐ số: 189.3/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 2; Thứ 7: Sáng: 7g-11g; 

Chiều: 13g-17g  

Thứ 3; Thứ 5; CN: Sáng: 

7g-11g; Chiều: 14g-18g;  

Thứ 4:6g-15g   

BSCKI; KCB Nhi khoa    

76 Quách Mộng Trang 000160/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Thứ 2: Sáng 7g-11g; Chiều 

14g-18g 

Thứ 3, thứ 6: 6g-15g 

Thứ 4, thứ 5, CN: 

Sáng 7g-11g, chiều 13g-17g 

BSCKI; KCB Nhi khoa    

77 Cao Cẩm Thành 000626/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Nội - Nhi 

CN: Sáng 07g-11g, chiều: 

13g-17g 
CKI Nội - Nhi   

78 Lâm Thành Nghiệp 005615/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 791/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Chuyên 

khoa Tai mũi họng 

Từ thứ 2 đến thứ 5; thứ 

7;CN: Sáng: 7g-11g; 

Chiều:13g-17g 

BS KCB Tai mũi họng   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

79 Huỳnh Thắng 03758/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

QĐ số: 39/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng 

Từ thứ 2 đến thứ 4; thứ 6 

đến CN: 7g-11g; 13g-17g 
BSCKI; KCB Tai mũi họng   

80 Nguyễn Thành Đức 006240/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 948/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN: Sáng 7g-11g, chiều 

13g-17g 

BS KCB Tai mũi họng   

81 Danh Thị Tố Nguyên 005664/KG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Bổ sung PVHĐCM 

chuyên khoa Tai-Mũi - 

Họng 

CN: Sáng 07g-11g, chiều: 

13g-17g 
KCB Tai mũi họng   

82 Thái Thị Thanh Chi 001666/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 

7g-11g; Chiều: 13g-17g 
BS KCB Da liễu   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

83 Trần Thị Hồng Thơ 05274/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa-chuyên khoa Da liễu 

Thứ 2; từ thứ 4 đến CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều:13g-

17g 

BS KCB Da liễu   

84 Triệu Kim Nguyên 05220/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

QĐ số: 498/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 4; thứ 6 

đến CN: Sáng: 7g-11g; 

Chiều:13g-17g 

BSCKI; KCB Da liễu   

85 
Nguyễn Thị Kim 

Cương 
05287/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Da Liễu 

CN: Sáng 7g-11g, chiều: 

13g-17g 
BS KCB Da liễu   

86 Nguyễn Thị Mạch 000588/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2, CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 17g-20g. 

Thứ 3, thứ 5, thứ 7: 7g-15g. 

Thứ 6: Sáng 7g-11g; Chiều 

13g-17g 

BSCKI; KCB Nội khoa.  

Khoa chẩn đoán hình ảnh 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

87 Nguyễn Kiều Trinh 
002000/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 5; CN: 

Sáng 7g-11g; Chiều 13g-

17g 

Thứ 6: 7g-15g 

 BS KCB;  

Khoa chẩn đoán hình ảnh 
  

88 
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 
003287/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7: Sáng: 07g- 11g, 

chiều: 13g - 17g. 

CN: 07g-15g. 

 BS KCB;  

Khoa chẩn đoán hình ảnh 
  

89 Vi Huệ Trinh 000493/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 

Thứ 2: 7g-15g. 

Thứ 3, thứ 7, CN: Sáng 7g-

11g; Chiều: 13g-17g. 

Thứ 4, thứ 6: Sáng: 7g-11g; 

Chiều 17g-20g 

BSCKI; KCB Nội khoa. 

Khoa chẩn đoán hình ảnh 
  

90 Lê Thị Hồng Hạnh 006308/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 2, CN: Sáng: 7g-11g; 

Chiều 13g-17g. 

Thứ 3, thứ 5, thứ 7: Sáng 

7g-11g; Chiều: 17g-20g. 

Thứ 4: 7g-15g 

BS KCB Nội khoa; Khoa 

chẩn đoán hình ảnh 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

91 
Quách Thị Ngọc 

Thảo 
000059/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội theo quy 

định tại Phụ lục số V và phụ 

lục số IX phần nội khoa ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 

thứ 6, thứ 7: Sáng: 7g-11g; 

Chiều: 13g-17g 

BS KCB Chẩn đoán hình 

ảnh 
  

92 Trần Thanh Bình 002469/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội  

QĐ số: 74/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6, CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều:13g-

17g 

BSCKI; KCB Nội Khoa. 

Khoa chẩn đoán hình ảnh 
  

93 Âu Anh Kiệt 000758/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh  

Chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6, CN: 

Sáng: 7g-11g; Chiều:13g-

17g 

BSCKI; Khoa chẩn đoán 

hình ảnh 
  

94 
Nguyễn Thị Chúc 

Biên 
001397/CT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Ung bướu 

QĐ số: 601/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Giải phẩu 

bệnh 

Thứ 7: Sáng 7g-11g; Chiều: 

13g-17g 

ThS.Bs; Khoa Giải phẫu 

bệnh 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

95 Tè Thị Hồng Tươi 000665/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6, CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành hộ sinh; Điều dưỡng 

trưởng bệnh viện, Điều 

dưỡng trưởng khoa Sản-phụ 

khoa 

  

96 Trần Thị Thảo Ly 
0002636/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Hộ sinh trung học; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  

97 Hồ Thị Sà Rậy 003579/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

 

 Thứ 2, thứ 4 đến CN :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Hộ sinh trung học; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  

98 Lý Thị Hồng Đào 04509/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng hộ sinh; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

99 
Nguyễn Thị Yến 

Ngọc 
04521/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Hộ sinh trung học; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  

100 Triệu Ngọc Phượng 04696/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Hộ sinh trung học; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  

101 Đào Thị Vành Na 05085/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 4 đến CN :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Hộ sinh trung học; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  

102 Châu Ngọc Thúy An 005855/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

103 Trần Thị Ngọc 04562/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 3 đến thứ CN :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Sản- Phụ khoa 
  

104 
Thạch Thị Hồng 

Nhựt 
000371/ST-GPHN 

Thực hiện phạm vi hành 

nghề quy định tại Phụ lục số 

XIII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT. 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6 , 

thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều 13g-17g. 

Cao đẳng điều dưỡng 

chuyên ngành hộ sinh; Khoa 

Sản-Phụ khoa. 

  

105 Giang Thị Cẩm Quí 002489/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng Khoa Nội 

tổng hợp 

  

106 Dương Bội Trân 003545/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

107 
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên 
04776/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 3 đến CN :Sáng: 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  

108 Võ Thị Bảo Hiên 000246/ST-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7, CN: Sáng 07g - 11g, 

chiều 13g - 17g. 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  

109 Sơn Thị Ngọc Em 
0012943/BYT-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  

110 Triệu Thị Tú Trinh 03712/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 Thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

111 Lâm Thị Thu Thảo 04153/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  

112 Sơn Thị Thùy Trang 04130/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  

113 Hàng Thị Lệ Hằng 005817/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Điều dưỡng trung cấp; Khoa 

Nội tổng hợp 
  

114 Phạm Anh Thư 005888/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 4 đến CN :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Nội tổng hợp 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

115 Sơn Thị Thúy Hằng 04635/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cử nhân điều dưỡng ; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

116 
Nguyễn Thị Cẩm 

Màu 
04429/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

117 Dương Thị Thi 003553/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 4 đến CN :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

118 Triệu Lý Minh Anh 006262/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN: 

Sáng 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Cử nhân điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

119 Đặng Thị Mai Tâm 002490/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng khoa Ngoại-

PT-GMHS 

  

120 Lê Thị Phụng 04500/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 6, CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

121 Văn Công Khanh 005334/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

122 Lê Thị Cẩm Thu 002493/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

123 Tăng Thanh Tuấn 05051/ST- CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

124 Phan Thị Thu Trang 
0002964/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

125 
Thái Hoàng Hữu 

Cường 
006249/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

126 Nguyễn Thị Tiên 04567/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Thứ 2, từ thứ 4đến CN: 

sáng: 7g-11g; Chiều 13g-

17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

127 Trần Thanh Huy 04993/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 7, 

CN: sáng: 7g-11g; Chiều 

13g-17g 

Cử nhân điều dưỡng; Khoa 

Ngoại-PT-GMHS 
  

128 
Nguyễn Hoàng 

Trung 
003548/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng phòng Cấp 

Cứu - Hồi Sức 

  

129 Lý Văn Miền 04581/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng Cấp Cứu - Hồi Sức 
  

130 Lý Thành Lộc 002492/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng Cấp Cứu - Hồi Sức 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

131 Lê Trung Thành 04934/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng Cấp Cứu - Hồi Sức 
  

132 Lâm Thị Kim Hảo 04129/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng Cấp Cứu - Hồi Sức 
  

133 Nguyễn Thị Chúc Ly 
0003348/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh kỹ thuật y 

 

 Từ thứ 3 đến CN :Sáng: 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng Cấp Cứu - Hồi Sức 
  

134 Quách Tâm Phúc 006247/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 3 đến CN: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g. 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng cấp cứu-Hồi sức 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

135 Giang Anh Giàu 006251/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN: Sáng 7g-11g, Chiều: 

13g-17g. 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng cấp cứu-Hồi sức 
  

136 Lê Y Phụng 04128/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  

137 
Nguyễn Thị Khoa 

Em 
04722/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 3 đến CN :Sáng: 7g-

11g, Chiều: 13g-17g. 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  

138 Danh Thị Thu Ngân 002494/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

139 Thạch Thị Hồng Nga 04208/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  

140 Dương Minh Nhuận 006248/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2, thứ 3,từ thứ 5 đến 

CN: Sáng 7g-11g, Chiều: 

13g-17g. 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  

141 Nguyễn Quốc Tuấn 003573/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Điều 

duõng trưởng khoa Tai Mũi 

Họng-Mắt 

  

142 
Đinh Dương Phương 

Thư 
04408/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 6, CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Y sĩ; Khoa Tai Mũi Họng   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

143 Trần Thị Thu Trang 005765/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Tai Mũi Họng 
  

144 Đặng Hồng Mơ 04488/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Mắt 
  

145 Lê Thị Thanh Thảo 04789/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 6, CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Y sĩ; Khoa Mắt   

146 
Phạm Trịnh Hồng 

Na Ra 
04668/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Mắt 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

147 
Phan Thị Huyền 

Trang 
04645/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Điều 

dưỡng trường khoa Thận 

nhân tạo 

  

148 Võ Minh Trí 04648/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

Thận nhân tạo 
  

149 Nguyễn Thành Văn 04666/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Y sĩ; Khoa Thận nhân tạo   

150 Nguyễn Thành Chi 005889/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Điều dưỡng trung cấp; Khoa 

Thận nhân tạo 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

151 Đặng Thị Hồng Hoa 006059/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Điều dưỡng trung cấp; Khoa 

Thận nhân tạo 
  

152 Đào Vũ Linh 04650/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Điều dưỡng trung cấp; Khoa 

Thận nhân tạo 
  

153 Lê Ngọc Nhàng 003578/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 3 đến thứ CN :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Tổ 

Kiểm soát Nhiễm Khuẩn 
  

154 Đặng Hoàng Thuận 000396/ST-GPHN 

Thực hiện phạm vi hành 

nghề quy định tại Phụ lục 

XIV phần hình ảnh y học 

ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT. 

 Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 

thứ 6, thứ 7 :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

 Cao đẳng kỷ thuật Y 

chuyên ngành hình ảnh y 

học; Trưởng phòng X-quang 

  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

155 Trần Hải Đăng 005418/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 3 đến CN :Sáng: 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Y sĩ; Phòng X-quang   

156 Trần Khánh Linh 04926/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 5; thứ 7; 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Y sĩ; Phòng X-quang   

157 Nguyễn Khánh Đức 006320/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Từ thứ 3 đến CN: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g. 

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh 

y học; Phòng X-quang 
  

158 Trịnh Ngọc Anh Thơ 000454/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định 

tại Phụ lục số XIV phần 

hình ảnh y học ban hành 

kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT  

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 

thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

chiều: 13g-17g 

Cử nhân kỹ thuật Y chuyên 

ngành Kỹ thuật hình ảnh y 

học 

  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

159 Hứa Thị Ngọc Thanh 000664/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

 Thứ 2, từ thứ 4 đến CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g. 

Cao đẳng điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng phòng siêu 

âm 

  

160 Thạch Thị Thúy Anh 002236/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng siêu âm 
  

161 Trần Thị Mỹ Ngọc 003566/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g. 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng siêu âm 
  

162 Huỳnh Ngọc Diễm 04186/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

 Y sĩ; Phòng siêu âm   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

163 Lê Thị Huyền Trân 000048/ST-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN: 

Sáng 7g- 11g; Chiều 13g- 

17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

cận lâm sàng 
  

164 Trần Văn Khích 04006/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cử nhân xét nghiệm; 

Trưởng phòng xét nghiệm 
  

165 Dương Văn Tế 
025438/HCM-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 6, CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Cử nhân xét nghiệm; Phó 

phòng xét nghiệm 
  

166 Huỳnh Tuấn Huy 
0002962/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

QĐ số: 669/QĐ-SYT. Bổ 

sung PVHĐCM: Kỹ thuật 

viên xét nghiệm 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 6, CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Kỹ thuật viên; Phòng xét 

nghiệm 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

167 Lê Quốc Nam 04004/ST-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

 

 Thứ 2, từ thứ 4 đến CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Kỹ thuật viên ;Phòng xét 

nghiệm 
  

168 
Trần Thị Minh 

Nguyệt 
04003/ST-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Kỹ thuật viên ; Phòng xét 

nghiệm 
  

169 Đặng Duy Tân 005422/ST-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Kỹ thuật viên ; Phòng xét 

nghiệm 
  

170 Quách Tấn Phát 005576/ST-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Kỹ thuật viên; Phòng xét 

nghiệm 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

171 Nguyễn Trung Tín 006083/ST-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g. 

Cao đẳng xét nghiệm; 

Phòng xét nghiệm 
  

172 Nguyễn Minh Châu 006080/ST-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 7, 

CN: Sáng 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng xét nghiệm; 

Phòng xét nghiệm 
  

173 
Phạm Trần Tuyết 

Trinh 
000178/ST-GPHN 

Thực hiện phạm vi hành 

nghề quy định tại Phụ lục số 

XIV phần xét nghiệm y học 

ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Từ thứ 3 đến CN: Sáng 7g-

11g; Chiều 13g-17g. 

Cao đẳng Kỹ thuật Y 

chuyên ngành xét nghiệm y 

học; Phòng xét nghiệm 

  

174 Lý Thị Thủy Tiên 03703/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Y sĩ; Điều dưỡng trưởng 

phòng khám RHM 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

175 
Nguyễn Thị Mỹ 

Ngân 
05079/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, từ thứ 4 đến CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Y sĩ; phòng khám RHM   

176 Huỳnh Nhật Tường 000247/ST-GPHN 

Thực hiện phạm vi hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại phụ lục số X 

ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

Từ thứ 2 đến thứ 4; từ thứ 6 

đến CN: Sáng 7g-11g, chiều 

11g-17g. 

Y sỹ đa khoa; 

phòng khám RHM 
  

177 Diệp Băng Nhi 005878/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Điều dưỡng trung cấp; Khoa 

khám bệnh 
  

178 
Nguyễn Trúc 

Phương 
005877/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, từ thứ 4 đến CN 

:Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Y sĩ; Khoa khám bệnh   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

179 Lê Phương Toàn 
0002744/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

Thứ 2, từ thứ 4 đến CN: 

Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g. 

Y sĩ; Tổ trưởng tổ nhận 

bệnh-CSKH 
  

180 Lê Thị Hồng Gấm 04449/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

Từ thứ 3 đến CN :Sáng: 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 
Y sĩ;Tổ Nhận bệnh-CSKH   

181 
Nguyễn Thị Huyền 

Trân 
04338/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Y sĩ; Tổ Nhận bệnh-CSKH   

182 Phan Diễm My 05255/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Y sĩ; Tổ Nhận bệnh-CSKH   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

183 Lý Cẩm Tú 005870/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g. 

Y sĩ; Tổ Nhận bệnh-CSKH   

184 Võ Thị Mỹ Vy 04852/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

 Thứ 2, thứ 3, từ thứ 5 đến 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  

185 Sơn Huyền Trang 04287/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên 

 môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội Vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  

186 Lê Thị Tú Đoan 005688/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 5,thứ 

7,CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 

13g-17g 

Y sĩ; Khoa khám bệnh   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

187 Trần Thị Hồng Đoan 005771/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Y sĩ; Khoa khám bệnh   

188 
Dư Cao Thị Thúy 

Diễm 
05249/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên 

 môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội Vụ 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cử nhân điều dưỡng; Phòng 

KHTH-QLCL 
  

189 
Nguyễn Thị Mai 

Tiên 

0003316/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên 

 môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh kỹ thuật y 

 

 Từ thứ 2 đến thứ 4, từ thứ 6 

đến CN :Sáng: 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g 

Cử nhân điều dưỡng; Phòng 

KHTH-QLCL 
  

190 
Trần Nguyên Minh 

Khoa 
000497/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, 

thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

BS KCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

191 Trương Anh Dủ 000500/ST-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT. 

Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

chiều 13g-17g 

BS KCB Nội khoa   

192 Đỗ Thị Minh Thư 005746/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

CN: Sáng 7g-11g; chiều 

13g-17g 
BS KCB RHM   

193 Trầm Hồng Luân 001489/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội-Lao, bệnh 

phổi 

CN: Sáng 7g-11g; chiều 

13g-17g 

 BS KCB;  

Khoa chẩn đoán hình ảnh 
  

194 Núp Thị Trúc Linh 000174/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT  

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 

thứ 7, CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

195 Nguyễn Kim Chi 000481/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT  

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 

thứ 6, CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Phòng khám RHM 
  

196 Nguyễn Thị Cẩm Tú 000482/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề được 

quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT  

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 

thứ 7, CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh 
  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-11T09:28:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
	Phan Quốc Tứ<pqtu@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-03-11T10:37:32+0700
	Võ Quốc Trứ


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-11T14:25:33+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-11T14:25:37+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-11T14:25:43+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-11T14:25:48+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-11T14:26:17+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




